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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lưu Thị Thu Thủy. 

 Các Thẩm phán:   +Ông Huỳnh Văn Ngoan  

  +Ông Phan Văn Huyện 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Lâm Hữu Nghĩa - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Tiền Giang. 
 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân
 
tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Minh Hoàng - Kiểm sát viên. 

 Trong các ngày 20 và 27 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 54/2020/TLPT-

HNGĐ ngày 16 tháng 07 năm 2020 về tranh chấp “ Tài sản thuộc sở hữu chung của các 

thành viên gia đình và tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất”. 

 Do Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 99/2020/HNGĐ-ST ngày 14 

tháng 5 năm 2020 của Toà án nhân dân huyện G, tỉnh Tiền Giang bị kháng cáo. 

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 378/2020/QĐ-PT 

ngày 16 tháng 7 năm 2020 giữa các đương sự: 

    - Nguyên đơn: Bà Đỗ Thị Cẩm D, sinh năm 1967, (có mặt); 

    Địa chỉ: ấp K, xã L, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

    - Bị đơn: Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1966, (vắng mặt); 

    Địa chỉ: Số 144/3 đường N, khu phố 1, phường 3, thị xã G, tỉnh Tiền 

Giang. 

    Đại diện ủy quyền: Bà Võ Thanh T, sinh năm 1976, (có mặt); 

Địa chỉ: Nhà 20, đường 8C2, khu dân cư H, phường P, quận C, thành phố 

Cần Thơ. 

-Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Văn C là ông 

Cao Hoàng A, sinh năm 1960. Địa chỉ: 801, ấp 1, xã Đ, thành phố M, tỉnh Tiền 

Giang. (có mặt) 

    - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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    + Chị Nguyễn Quế V, sinh năm 1987, (có mặt); 

    + Chị Nguyễn Phúc N, sinh năm 1998, (vắng mặt); 

      Đại diện ủy quyền của chị N và chị V: Bà Đỗ Thị Cẩm D, sinh năm 1967 

(có mặt); 

    Cùng địa chỉ: ấp K, xã L, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

 +Bà Ngô Thị Cẩm L, sinh năm 1964; (có mặt); 

 Địa chỉ: 144/3, đường N, khu phố 1, phường 3, thị xã G, tỉnh Tiền Giang.  

-Người kháng cáo:   

1. Bị đơn – Ông  Nguyễn Văn C;  

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – Bà Ngô Thị Cẩm L 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

*Theo án sơ thẩm; 

-Nguyên đơn - bà Đỗ Thị Cẩm D trình bày:  

Bà và ông Nguyễn Văn C đã ly hôn theo bản án số 37/2010/ HNGĐ – ST 

ngày 13/4/2010 của Tòa án nhân dân huyện G, tỉnh Tiền Giang. Nay bà yêu cầu 

chia tài sản chung sau khi ly hôn. 

Thời gian bà D với ông C sống chung từ năm 2002 đến năm 2010 cất nhà ở 

trọ trong khu tập thể của Trường trung học phổ thông L. Ông C là giáo viên của 

Trường có gởi đơn đến Ủy ban nhân dân huyện G thông qua xác nhận của Ban 

Giám hiệu xin thanh lý đất công do Trường quản lý, toạ lạc tại ấp K, xã L, 

huyện G, tỉnh Tiền Giang. Cơ quan chức năng xem xét đơn chấp nhận cho bà D 

và ông C cất nhà ở chờ hợp thức hoá giấy tờ. Bà D vay tiền để san lấp đất, cất 

nhà ở vào tháng 7/2002. Đến năm 2004 bà D và ông C phát sinh mâu thuẫn, đến 

năm 2010 ly hôn, nhưng không yêu cầu chia tài sản chung quyền sử dụng đất vì 

đang chờ thanh lý, hợp thức hoá giấy tờ; ông C bảo để đất lại cho bà D và các 

con. Sau khi ly hôn, ông C về ở tạm để đi dạy học. Cuối năm 2010, Ủy ban nhân 

dân huyện G cử cán bộ xuống thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ đất công của 

xã L; bà D đã gởi các giấy tờ có liên quan đến Ủy ban nhân dân huyện G; đồng 

thời Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện G của cán bộ, địa chính xã đến đo 

đạc đất để thanh lý. Vào thời điểm này ông C có làm giấy thoả thuận để đất lại 

cho con gái là Nguyễn Quế V thay ông C làm thủ tục để đứng tên giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Năm 2012, ông C lập thủ tục thanh lý, đứng tên quyền 

sử dụng đất diện tích 610,9 m
2
, thửa 398 toạ lạc tại ấp K, xã L, huyện G, tỉnh 

Tiền Giang. 

Tại phiên toà, bà D yêu cầu được chia ¼ diện tích đất trong diện tích 

610,9m
2
, thửa đất số 398, tờ bản đồ số 36 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất số CH06729 ngày 

27/11/2012 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho ông Nguyễn Văn C, đất toạ 

lạc tại ấp K, xã L, huyện G, tỉnh Tiền Giang. Thực hiện chia đất ngay khi án có 

hiệu lực pháp luật. 

Bà D không đồng ý việc ông C lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

diện tích 610,9m
2
, thửa 398 cho bà L. 
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-Đại diện theo ủy quyền của bị đơn Nguyễn Văn C là bà Võ Thanh T trình 

bày: 

Ông C và bà D trước đây là vợ chồng, có 02 con chung tên là Nguyễn 

Quế V và Nguyễn Phúc N. Năm 2010, ông C với bà D ly hôn theo bản án số 

37/2010/ HNGĐ – ST ngày 13/4/2010 của Tòa án nhân dân huyện G. Theo bản 

án sơ thẩm do không có yêu cầu phân chia tài sản chung, nên Toà án không xem 

xét, giải quyết. Trên thực tế, từ khi kết hôn đến khi ly hôn ông C và bà D không 

có tạo lập tài sản chung. Ông C là giáo viên của Trường trung học phổ thông Lh, 

không có chỗ ở, nên ông C xin và được Ban Giám hiệu Trường cho cất nhà ở 

nhờ trong khu tập thể của Trường. Năm 2008, ông C và bà D phát sinh mâu 

thuẫn, năm 2010 ly hôn, bà D dọn ra khu tập thể của Trường, ông C cũng đi thuê 

nhà trọ để ở, trả lại đất đã mượn của Trường. Sau khi dọn ra khu tập thể của nhà 

trường, ông C ở trọ một thời gian dài; vì không có chỗ ở, nên ông C cùng với 

một số đồng nghiệp trong nhà trường gởi đơn xin được xét mua lại một phần đất 

trong khu tập thể trước đây của Trường để có nơi cư ngụ ổn định.  

Ngày 29/3/2011, Ủy ban nhân dân huyện G có buổi họp để xét duyệt về 

trường hợp xin thanh lý đất của ông C. Theo biên bản lập cùng ngày, ông C 

được xét cấp diện tích 619m
2
, có thu tiền sử dụng đất.  

Ngày 27/4/2011, Ủy ban nhân dân huyện G ban hành quyết định số 

1248/QĐ-UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông C với diện 

tích được giao là 610,9m
2
 và đóng số tiền 168.014.800 đồng. Sau khi nhận được 

quyết định và được bàn giao đất, ông C có liên lạc với con gái là Nguyễn Quế V, 

dự định nhường suất đất mà ông được cấp, cháu bỏ tiền ra đóng tiền sử dụng đất 

cùng với chi phí phát sinh để có quyền sử dụng đất, có chút tài sản lo cho cuộc 

sống sau này; tuy nhiên bà D ngăn cản, nên người con (cháu Viên) không nhận 

phần tài sản này và cũng không ra làm nghĩa vụ thuế với Nhà nước; nên ông C 

đã quyết định nhận phần đất được cấp và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà 

nước. Ngày 27/11/2010, ông C được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 

đầu; ngày 27/11/2012, ông C được Ủy ban nhân dân huyện G cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lần hai (hợp hai thửa đất) với diện tích là 610,9m
2
, thửa 

số 398, tờ bản đồ số 36 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác găn liền với đất số CH06729 ngày 27/11/2012 do Ủy ban 

nhân dân huyện G cấp cho ông Nguyễn Văn C, toạ lạc tại ấp K, xã L, huyện G, 

tỉnh Tiền Giang. Ông C được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi ly 

hôn bà D, nên đất không phải là tài sản chung của ông C và bà D. Ông C đã bỏ 

tiền ra nộp tiền sử dụng đất, trực tiếp đi làm thủ tục xin cấp giấy tờ đất và đóng 

thuế, phí theo quy định mà không sử dụng bất kỳ nguồn tài chính nào từ phía bà 

D, nên không phải là tài sản chung của hộ gia đình. Quyết định giao đất và giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất là cấp cho cá nhân ông C tại thời điểm ông Chinh 

độc thân, nên đây là tài sản của cá nhân ông C, không liên quan gì đến bà D và 

hai người con chung Nguyễn Quế V, Nguyễn Phúc N. 

Nay ông C không đồng ý việc bà D và hai người con Nguyễn Quế V, 

Nguyễn Phúc N khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung sau ly hôn và chia tài sản 

chung của hộ gia đình. Ngoài ra không có ý kiến gì khác. 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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Đại diện theo ủy quyền của chị Nguyễn Quế V và chị Nguyễn Phúc N là 

bà Đỗ Thị Cẩm D trình bày:  

Chị V và chị N là con của ông C và bà D, cùng hộ khẩu tại ấp K, xã L, 

huyện G, tỉnh Tiền Giang. Về tài sản chung của hộ là diện tích đất 610,9m
2
, thửa 

đất số 398, tờ bản đồ số 36 theo giấy chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất số CH06729 ngày 

27/11/2012 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho ông Nguyễn Văn C, đất toạ 

lạc tại ấp K, xã L, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

Tại phiên tòa, bà D yêu cầu chia cho chị V và chị N mỗi người ¼ diện 

tích đất là 610,9m
2
, thửa 398, toạ lạc tại ấp K, xã L, huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

Thực hiện chia đất ngay khi án có hiệu lực pháp luật. 

Chị V và chị N không đồng ý việc ông C lập hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất diện tích 610,9m
2
, thửa 398 cho bà L. 

Ngoài ra không có ý kiến, yêu cầu gì khác. 

-Bà Ngô Thị Cẩm L trình bày: 

Bà L kết hôn, sống chung với ông C vào năm 2017. Trước khi bà L sống 

chung với ông C, ông C có tài sản riêng là quyền sử dụng đất diện tích 610,9m
2
, 

thửa đất số 398, tờ bản đồ số 36 theo giấy chứng giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH06729 ngày 

27/11/2012 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho ông Nguyễn Văn C, toạ lạc tại 

ấp K, xã L, huyện G, tỉnh Tiền Giang. Ngày 20/10/2018, ông C lập hợp đồng 

tặng cho bà L quyền sử dụng đất diện tích 610,9m
2
 (đo đạc thực tế 607,4m

2
); hồ 

sơ tặng cho quyền sử dụng đất bà L đã nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện G, nhưng bà D có đơn ngăn chặn, nên chưa lập thủ tục sang tên. 

Bà L không đồng ý đối với việc bà D, chị N, chị V yêu cầu chia quyền sử dụng 

đất nêu trên.  

Bà L yêu cầu công nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông C 

và bà L, số công chứng 005384, quyển số 03/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 

20/10/2018 lập tại Văn phòng công chứng P. 

*Tại bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 99/2020/HNGĐ-ST ngày 14 

tháng 5 năm 2020 của Toà án nhân dân huyện G, tỉnh Tiền Giang đã  căn cứ vào 

các Điều 59, 61, 62 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;   

Xử:  

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị Cẩm D; chấp nhận 

một phần yêu cầu độc lập của chị Nguyễn Quế V và chị Nguyễn Phúc N.  

- Chia cho bà Đỗ Thị Cẩm D một phần thửa đất số 398, tờ bản đồ số 36, 

diện tích 134,8m
2
, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất số CH06729 ngày 27/11/2012 do Ủy ban nhân 

dân huyện G cấp cho ông Nguyễn Văn C, tọa lạc tại ấp K, xã L, huyện G, tỉnh 

Tiền Giang.  

- Chia cho chị Nguyễn Phúc N một phần thửa đất số 398, tờ bản đồ số 36, 

diện tích 134,7m
2
, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất số CH06729 ngày 27/11/2012 do Ủy ban nhân 
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dân huyện G cấp cho ông Nguyễn Văn C, tọa lạc tại ấp K, xã L, huyện G, tỉnh 

Tiền Giang.  

- Chia cho chị Nguyễn Quế V một phần thửa đất số 398, tờ bản đồ số 36, 

diện tích 135,1m
2
, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất số CH06729 ngày 27/11/2012 do Ủy ban nhân 

dân huyện G cấp cho ông Nguyễn Văn C, tọa lạc tại ấp K, xã L, huyện G, tỉnh 

Tiền Giang.  

- Chia cho ông Nguyễn Văn C một phần thửa đất số 398, tờ bản đồ số 36, 

diện tích 202,8m
2
, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất số CH06729 ngày 27/11/2012 do Ủy ban nhân 

dân huyện G cấp cho ông Nguyễn Văn C, tọa lạc tại ấp K, xã L, huyện G, tỉnh 

Tiền Giang.  

(có sơ đồ trích đo thửa đất kèm theo) 

 Thực hiện chia đất ngay khi án có hiệu lực pháp luật.   

Bà D, ông C, chị V, chị N được quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền lập thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp 

luật. 

 - Không công nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông 

Nguyễn Văn C với bà Ngô Thị Cẩm L, số công chứng 005384, quyển số 

03/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 20/10/2018 lập tại Văn phòng công chứng P đối 

với diện tích đất 610,9m
2
, (đo đạc thực tế 607,4m

2
), thửa đất số 398, tờ bản đồ 

số 36 theo giấy chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác găn liền với đất số CH06729 ngày 27/11/2012 do Ủy ban nhân 

dân huyện G cấp cho ông Nguyễn Văn C. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí, nghĩa vụ chậm thi hành án và quyền 

kháng cáo của đương sự theo quy định. 

* Ngày 18/5/2020, ông Nguyễn Văn C có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án 

cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm; bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và 

bác yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; công nhận 

quyền sử dụng đất cho ông C; công nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

giữa ông C và bà L. 

* Ngày 18/5/2020, bà Ngô Thị Cẩm L có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án 

cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm; bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và 

yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; công nhận quyền sử 

dụng đất cho ông C; công nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông 

C và bà L để bà L được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm: 

-  Bà Ngô Thị Cẩm L  và bà Võ Thanh T (đại diện theo ủy quyền của ông 

Nguyễn Văn C) giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

- Bà Đỗ Thị Cẩm D không đồng ý với yêu cầu kháng cáo của ông C và bà 

L. 

Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 
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-Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Văn C tranh 

luận: Bản án sơ thẩm xác định sai quan hệ tranh chấp vì bà D thừa nhận giữa bà 

và ông C không có tài sản chung trong và sau thời kỳ hôn nhân. Bản án sơ thẩm 

nhận định cho rằng thửa đất tranh chấp là tài sản chung của hộ gia đình nên mỗi 

thành viên trong hộ được sở hữu một phần nhưng không áp dụng các quy định 

của Bộ luật dân sự để giải quyết mà căn cứ vào các điều 59, 61, 62 Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 để chia phần đất tranh chấp cho các thành viên trong 

hộ là không phù hợp. Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào biên bản xác minh ngày 

27/8/2019 (bl 195a) và biên bản xác minh ngày 13/01/2020 (bl 197) để xác định 

đất tranh chấp là tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình là không có căn cứ 

vì các biên bản này chỉ có nội dung xác nhận hộ khẩu của gia đình ông C vào 

thời điểm ông C được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ năm 2002 

đến năm 2010, ông C và bà D sử dụng đất với tư cách ở tạm đất của nhà trường 

nơi ông C công tác. Thời điểm nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho ông C thì ông C đã ly hôn với bà D và còn độc thân. Bản án sơ thẩm không 

công nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông C và bà L là trái với 

quy định tại Điều 51 Luật Công chứng, không đưa Văn phòng công chứng P và 

Ủy ban nhân dân huyện G vào tham gia tố tụng là vi phạm nghiêm trọng thủ tục 

tố tụng. Đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của bà D; không chấp nhận yêu cầu độc lập của chị V, 

chị N.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến:  

+ Về tố tụng: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, thành viên Hội đồng xét xử 

phúc thẩm và các đương sự đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng 

dân sự kể từ khi thụ lý vụ án đến trước khi Hội đồng xét xử nghị án.  

+ Về nội dung kháng cáo, xét thấy: Tòa án  cấp sơ thẩm xác định quan hệ 

pháp luật “Tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly hôn” và áp dụng các Điều 

59, 61, 62 Luật Hôn nhân và gia đình để giải quyết là không có căn cứ. Phần đất 

tranh chấp ông C được cấp sau khi đã ly hôn với bà D không phải là tài sản 

chung của vợ chồng, cũng không phải là tài sản chung của hộ gia đình. Ông C 

cho rằng năm 2011 ông có làm văn bản thỏa thuận cho chị V làm thủ tục để 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chị V từ chối không thực 

hiện, vì vậy ông C là người nộp tiền sử dụng đất và đứng tên giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất là có cơ sở. Tại thời điểm từ năm 2002 đến năm 2010  hộ gia 

đình ông C chỉ được nhà trường nơi ông C công tác cho cất nhà ở tạm trên diện 

tích đất tranh chấp. Đất này không phải do vợ chồng ông C tạo lập mà do ông C 

được cấp, có thu tiền sử dụng đất. Thời điểm từ năm 2002 đến năm 2010, chị V, 

chị N còn nhỏ tuổi và đang đi học, không có công sức đóng góp trong việc san 

lấp, cải tạo đất.  

Đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, 

xử: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Văn C và bà Ngô Thị Cẩm 

L; sửa bản án sơ thẩm theo hướng: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà 
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Đỗ Thị Cẩm D; Không chấp nhận yêu cầu độc lập của chị Nguyễn Quế V và 

Nguyễn Phúc N.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 
tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của kiểm sát viên, Hội đồng xét xử xét 
thấy:  

[1]. Về tố tụng: Bà Đỗ Thị Cẩm D, chị Nguyễn Quế V, chị Nguyễn Phúc N 
có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét chia cho bà D, chị V, chị N mỗi người 
¼ thửa đất số 398, tờ bản đồ 36, diện tích 610,9m

2
   tại ấp K, xã L, huyện G, tỉnh 

Tiền Giang vì cho rằng phần đất tranh chấp mặc dù được Ủy ban nhân dân 
huyện G cấp cho ông Nguyễn Văn C nhưng là tài sản chung của hộ gia đình 
gồm ông C, bà D, chị V và chị N. Chị V, chị N còn có yêu cầu Tòa án không 
công nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 20/10/2018 giữa ông C và 
bà L. Tại phiên tòa, bà D khẳng định trong thời kỳ hôn nhân giữa bà và ông C 
không có tài sản chung, nên bà không tranh chấp tài sản chung sau khi ly hôn 
mà chỉ tranh chấp tài sản chung của hộ gia đình.  

 Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật “Tranh chấp chia tài sản 
chung sau khi ly hôn”, đồng thời áp dụng các Điều 59, 61, 62 Luật Hôn nhân và 
gia đình năm 2014 để giải quyết vụ án là không có căn cứ và chưa đúng với bản 
chất của vụ việc. Quan hệ pháp luật trong vụ án này phải được xác định là  tranh 
chấp “Tài sản thuộc sở hữu chung của các thành viên gia đình và tranh chấp hợp 
đồng tặng cho quyền sử dụng đất” mới phù hợp pháp luật.    

[2]. Về nội dung kháng cáo, hội đồng xét xử xét thấy: 

Phần đất các bên tranh chấp thuộc thửa 398, tờ bản đồ 36, diện tích 
610,9m

2
 (đo thực tế 607,4m

2
), địa chỉ thửa đất tại ấp K, xã L, huyện G, tỉnh Tiền 

Giang, đã được Ủy ban nhân dân huyện G, tỉnh Tiền Giang cấp cho ông Nguyễn 
Văn C theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất số CH06729 ngày 27/11/2012. 

Căn cứ vào lời trình bày của các đương sự tại phiên tòa và các chứng cứ đã 
được thu thập trong hồ sơ vụ án thể hiện nguồn gốc đất tranh chấp là đất công 
do Trường Trung học phổ thông L trực tiếp sử dụng.  

Năm 1987 ông C kết hôn với bà D, có hai người con chung là chị V và chị 
N. Năm 2002, do hoàn cảnh khó khăn không có đất ở, nên ông C xin cất nhà ở 
tạm trên phần đất của trường.  

Ngày 06/5/2002, ông C làm đơn xin thanh lý 300m
2
 đất thổ cư tọa lạc tại vị 

trí trước đây là nhà bếp của trường, do bản thân ông C là giáo viên của Trường 
trung học phổ thông L đang gặp khó khăn về nhà ở. Đơn của ông C có xác nhận 
của ban giám hiệu nhà trường chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét.  

Năm 2010, ông C và bà D ly hôn theo bản án Hôn nhân sơ thẩm số 
37/2010/ HNGĐ – ST ngày 13/4/2010 của Tòa án nhân dân huyện G, tỉnh Tiền 
Giang. Về phần tài sản hai bên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 
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Ngày 10/3/2010, Ủy ban nhân dân huyện G có Kết luận thanh tra số 
03/KL-UBND về việc kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ đất công xã 
L.  

Ngày 24/3/2011, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện G có Tờ trình số 
306/TTr/TNMT-ĐGĐ “v/v định giá trị đất có thu tiền sử dụng đất” đối với diện 
tích 610,9m

2
 đất giao cho ông C là 168.014.800 đồng (bl 48). 

 Ngày 29/3/2011, Ủy ban nhân dân huyện G đã có buổi họp để xét duyệt về 
trường hợp xin thanh lý đất của ông C. Theo biên bản lập cùng ngày, ông C 
được xét cấp 619m

2
 đất có thu tiền sử dụng đất (bl 43). 

Ngày 27/4/2011, Ủy ban nhân dân huyện G ban hành Quyết định số 
1248/QĐ-UBND “v/v giao đất có thu tiền sử dụng đất” cho ông Nguyễn Văn C 
với diện tích được giao là 610,9m

2
. 

Ngày 23/11/2011, Ủy ban nhân dân xã L lập biên bản về việc triển khai 
Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngà 27/4/2011 của Ủy ban nhân dân huyện G 
(bl 50). 

Ngày 02/12/2011, ông C thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp số tiền sử dụng 
đất 168.014.800 đồng vào ngân sách nhà nước (bl 49).  

Ngày 03/3/2012, ông C làm đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất đối với thửa 398 tờ bản đồ 36 (bl 51). 

Ngày 10/4/2012, Ủy ban nhân dân huyện G cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, vào sổ cấp giấy 
GCN: CH 06530 đối với thửa 399 tờ bản đồ 36 diện tích 403,7m

2
, loại đất nuôi 

trồng thủy sản và giấy chứng nhận số CH 06531 đối với thửa 398 tờ bản đồ 36 
diện tích 207,2m

2
 trong đó có 149,3m

2
 đất ở nông thôn và 57,9m

2 
đất trồng cây 

lâu năm (bl 44,45), sau đó ông C làm đơn xin hợp thửa đất và được Ủy ban nhân 
dân huyện G cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH06729 ngày 
27/11/2012 đối với thửa đất 398 tờ bản đồ 36, diện tích 610,9m

2
 trong đó có 

149,3m
2
 đất ở nông thôn và 461,6m

2
 đất trồng cây lâu năm.  

Ngày 20/10/2018, ông C lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho bà 
Ngô Thị Cẩm L, được Văn phòng công chứng Phú Mỹ công chứng theo quy 
định. Bà L đã nộp hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất 
đai huyện G và nhận được giấy hẹn trả kết quả nhưng do bà D nộp đơn ngăn 
chặn, nên thửa đất trên chưa được chuyển qua tên bà L. 

Như vậy, thửa đất nêu trên được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt cho cá 
nhân ông C do ông C là giáo viên của Trường Trung học phổ thông L và việc 
xét duyệt này xảy ra sau thời gian ông C, bà D đã ly hôn.  

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân ông C thực hiện 
đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật đất đai. 

Việc ông C lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho vợ của mình là 
bà Ngô Thị Cẩm L là hoàn toàn tự nguyện. Tại thời điểm thực hiện hợp đồng thì 
ông C và bà L có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Về hình thức của hợp đồng 
tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Về mục đích và nội dung của hợp đồng 
không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, đủ điều kiện có 
hiệu lực của giao dịch dân sự.  
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Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào quá trình sử dụng đất của hộ ông C từ năm 
2002 đến năm 2010; căn cứ vào các biên bản xác minh về hộ gia đình của ông C 
tại thời điểm từ năm 2002 đến năm 2016 để nhận định cho rằng thửa đất nêu 
trên là tài sản chung của các thành viên trong hộ ông C, đồng thời không công 
nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông C và bà L là không có căn 
cứ, không phù hợp pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người ba ngay 
tình, hợp pháp là bà Ngô Thị Cẩm L.   

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà D khẳng định trong thời kỳ hôn nhân giữa bà 
và ông C không có tài sản chung, nên khi ly hôn bà và ông C không yêu cầu Tòa 
án giải quyết về phần tài sản.  

Bà D còn cho rằng phần đất tranh chấp mặc dù do ông C nộp tiền mua hóa 
giá và được Ủy ban nhân dân huyện G cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông C sau khi ông bà đã 
ly hôn nhưng đây là tài sản thuộc sở hữu chung của các thành viên trong gia 
đình gồm ông C, bà D, chị V và chị N nhưng bà D không cung cấp được tài liệu, 
chứng cứ chứng minh. 

Mặt khác, căn cứ vào khoản 1 Điều 212 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định  
“ 1. Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các 
thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập 
quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”. Tuy 
nhiên, thửa đất nêu trên là tài sản được hình thành sau khi ông C và bà D đã ly 
hôn, không phải là tài sản do các thành viên gia đình đóng góp, tạo lập, hoặc 
được xác lập quyền sở hữu theo quy định của pháp luật. Vì vậy, không có căn cứ 
để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà D, chị V và chị N.  

  Theo bà D trình bày cuối năm 2010, ông C làm giấy thỏa thuận cho con 
gái lớn là chị Nguyễn Quế V làm thủ tục hóa giá đất và đứng tên giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất nhưng sau đó ông C không thực hiện.  

Hội đồng xét xử xét thấy tại thời điểm ông C làm giấy thỏa thuận nêu trên 
thì ông C chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đủ 
điều kiện để thực hiện giao dịch dân sự. Giấy thỏa thuận này chỉ có chữ viết và 
chữ ký của ông C, không thể hiện ý chí của chị V. Về hình thức và nội dung của 
giấy thỏa thuận không tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Do đó, đây không 
phải là căn cứ để xác định thửa đất tranh chấp là tài sản thuộc sở hữu chung của 
các thành viên gia đình như bà D trình bày. 

Tuy nhiên, xét thấy bà D, chị V và chị N đã có quá trình sử dụng đất từ 
năm 2002 đến năm 2010. Bà D trình bày trong thời gian này, chị V và chị N còn 
nhỏ, lại đang đi học nên không có công sức đóng góp vào việc hình thành, tạo 
lập tài sản chung. Riêng bà D có công cải tạo, bồi bổ đất vì trước đây thửa đất 
này có một số nơi trũng thấp, vợ chồng bà D có vay tiền để cất nhà tạm để ở. 
Hiện tại căn nhà đã bị tháo dỡ do hư mục, giờ chỉ còn đất trống và vài cây so 
đũa. Số tiền bà D bỏ ra để cải tạo đất là bao nhiêu bà D không nhớ, không cung 
cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh. Bà D cũng thừa nhận bà đã được gia 
đình chia cho 345,4m

2
 đất tại ấp H, xã L, huyện G, tỉnh Tiền Giang theo bản án 

dân sự sơ thẩm số 274/2019/DS-ST ngày 29/11/2019 đã có hiệu lực pháp luật 
của Tòa án nhân dân huyện G. Như vậy, để ổn định cuộc sống cho bà D, cần 
buộc ông C bồi hoàn công sức gìn giữ, cải tạo đất cho bà D với số tiền là 
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100.000.000 đồng, thực hiện ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật là hoàn toàn 
phù hợp.   

Từ những nhận định như đã nêu trên, hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu 
kháng cáo của ông Nguyễn Văn C, chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Ngô 
Thị Cẩm L, sửa toàn bộ bản án sơ thẩm. 

 [3]. Xét ý kiến, đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát và của ông Cao Hoàng 
A phù hợp với nhận định nêu trên, phù hợp pháp luật nên được hội đồng xét xử 
chấp nhận.  

[4]. Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của bà D, chị V, chị N không được 
Tòa án chấp nhận nên mỗi người phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, 
được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp.  

Ông C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 5.000.000 đồng. 

Ông C và bà L không phải chịu án phí phúc thẩm.  

[5]. Về chi phí tố tụng: các bên không có yêu cầu nên Tòa án không xem 
xét giải quyết.     

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, khoản 1 Điều 309, Điều 147, khoản 2 Điều 148 
Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ các Điều 202, 203 Luật đất đai năm 2013; các Điều 212, 500, 501, 
502, 503 và Điều 357 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 26, 27, khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 
ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 
giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1/ Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Văn C và bà Ngô Thị 
Cẩm L.  

Sửa bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 99/2020/HNGĐ-ST ngày 14 
tháng 5 năm 2020 của Toà án nhân dân huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

Xử: 

1.1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị Cẩm D, chị Nguyễn 
Quế V và chị Nguyễn Phúc N về việc xin chia ¼ diện tích đất thuộc thửa 398, tờ 
bản đồ 36, diện tích 610,9m

2
 tại ấp K, xã L, huyện G, tỉnh Tiền Giang do ông 

Nguyễn Văn C đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH06729 ngày 27/11/2012.  

1.2. Ông Nguyễn Văn C được trọn quyền sử dụng 610,9m
2
đất (đo  thực tế 

607,4m
2
) thuộc thửa 398, tờ bản đồ 36 tại ấp K, xã L, huyện G, tỉnh Tiền Giang 

theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất số CH06729 ngày 27/11/2012 do Ủy ban nhân dân huyện G, 
tỉnh Tiền Giang cấp cho ông Nguyễn Văn C. 

1.3. Công nhận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn 
Văn C với bà Ngô Thị Cẩm L, số công chứng 005384, quyển số 03/TP/CC-
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SCC/HĐGD ngày 20/10/2018, lập tại Văn phòng công chứng P đối với diện tích 
đất 610,9m

2
, (đo thực tế 607,4m

2
), thửa đất số 398, tờ bản đồ số 36 tại ấp K, xã 

L, huyện G, tỉnh Tiền Giang, theo giấy chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH06729 ngày 
27/11/2012 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho ông Nguyễn Văn C. 

1.4. Bà Ngô Thị Cẩm L được quyền liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.  

1.5. Buộc ông Nguyễn Văn C phải hoàn trả công sức cải tạo, gìn giữ đất 
cho bà Đỗ Thị Cẩm D với số tiền là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). 
Thực hiện khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

1.6. Kể từ ngày bà Đỗ Thị Cẩm D có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ông C 
chậm trả số tiền trên thì hàng tháng còn phải trả lãi đối với số tiền chậm trả 
tương ứng với thời gian  chậm trả theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 
dân sự năm 2015.   

2/- Về án phí: Bà Đỗ Thị Cẩm D phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ 
thẩm. Bà D đã nộp 419.994 đồng tạm ứng án phí theo biên lai thu số 39798 ngày 
18/10/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G, tỉnh Tiền Giang, nên được 
hoàn lại số tiền 119.994 đồng (Một trăm mười chín ngàn, chín trăm chín mươi 
bốn đồng) theo biên lai trên. 

Chị Nguyễn Quế V phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Chị V 
đã nộp 419.994 đồng tạm ứng án phí theo biên lai thu số 39944 ngày 13/12/2018 
của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G, tỉnh Tiền Giang, nên được hoàn lại số 
tiền 119.994 đồng (Một trăm mười chín ngàn, chín trăm chín mươi bốn đồng) 
theo biên lai trên. 

Chị Nguyễn Phúc N phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Chị N 
đã nộp 419.994 đồng tạm ứng án phí theo biên lai thu số 39945 ngày 13/12/2018 
của Chi cục Thi hành án dân sự huyện G, tỉnh Tiền Giang, nên được hoàn lại số 
tiền 119.994 đồng (Một trăm mười chín ngàn, chín trăm chín mươi bốn đồng) 
theo biên lai trên. 

Ông Nguyễn Văn C phải chịu 5.000.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm có giá 
ngạch và không phải chịu án phí phúc thẩm. Ông C đã nộp tạm ứng án phí 
300.000 đồng theo biên lai thu số 0016504 ngày 18/5/2020 của Chi cục Thi 
hành án dân sự huyện G, tỉnh Tiền Giang, nên còn phải nộp tiếp 4.700.000 đồng 
(Bốn triệu, bảy trăm ngàn đồng). 

Hoàn tạm ứng án phí 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) cho bà Ngô Thị 
Cẩm L theo biên lai thu số 0016503 ngày 18/5/2020 của Chi cục Thi hành án 
dân sự huyện G, tỉnh Tiền Giang. 

3/- Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.     

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 
án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành hoặc 
bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 
dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 
hành án dân sự. 
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Án tuyên lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/8/2020, có mặt bà D, bà L, ông A. 
Vắng bà Tĩnh. 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại TP HCM; 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- TAND huyện G;  

- CCTHADS huyện G; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lưu Thị Thu Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


